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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    TỈNH TÂY NINH 

 

Bản án số: 142/2019/HS-PT 

Ngày: 07– 11– 2019  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN
 
NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Bình. 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Duy Lâm;         

                             Bà V   h    ng Mai.     

- Thư ký phiên tòa: Bà: Lâm  h  Nguyện -  h         án nhân dân t nh 

 ây Ninh.             

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn  oàng Việt - Kiểm sát viên. 

Ngày
 
07 tháng 11 năm 2019 tại

 
    án nhân dân t nh  ây Ninh xét xử phúc 

thẩm công khai
 
vụ án hình sự phúc thẩm thụ l  số: 123/2019/TLPT-HS ngày 03 

tháng 9 năm 2019 đối với b  cáo
 
Nguyễn Quốc V do có  háng cáo củ 

 
b  cáo

 
 đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số: 34/2019/HS-ST ngày 24 tháng 7 năm 2019 củ      

án nhân dân huyện DMC, t nh  ây Ninh.      

Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Quốc V, sinh năm 1982, tại t nh  ây Ninh; nơi c  trú: Khu phố 

NL, ph ờng N , thành phố  N, t nh  ây Ninh; quốc t ch: Việt N m; dân t c: 

Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp:  ài xế; trình đ  văn hó : 12/12; con ông 

Nguyễn Văn   và bà Nguyễn Th  Xuân  1; vợ Đỗ Th  Thu Th; con: 03 ng ời; 

tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Năm 2011 b      án nhân dân huyện D ơng 

Minh Châu xử phạt 03 năm t  cho h  ng án treo, thời gi n thử thách là 05 năm về 

t i  Vi phạm quy đ nh về điều  hiển ph ơng tiện gi o thông đ ờng b  , đ  đ ợc 

xó  án t ch; b  cáo tại ngoại có mặt. 

Bị hại: Ông Nguyễn Bá H3, sinh năm 1962 (đ  chết).  

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ch  Nguyễn Thị Thanh Tr, sinh năm 

1988; đ   ch : Ấp NA, x  BN,  uyện DMC, t nh  ây Ninh  có mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phan Ngọc H4, sinh năm 1964; 

đ   ch : Khu phố 5, ph ờng LT, quận TĐ,  hành phố    Ch  Minh.      hông 

triệu tập.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và diễn biến tại phiên t  , n i dung vụ 

án đ ợc tóm tắt nh  sau:
  

Vào  hoảng 06 giờ 30 phút ngày 16-02-2019, b  cáo Nguyễn Quốc V điều 

 hiển xe ô tô biển số 54Y-0211 l u thông trên đ ờng 781 theo h ớng từ x  BN, 

huyện DMC, t nh  ây Ninh đến thành phố  ây Ninh, t nh  ây Ninh, V điều  hiển 

xe chuyển h ớng  hông chú   qu n sát nên xảy r  v  chạm với xe mô tô biển số 

70E1-176.81 do ông Nguyễn Bá H3, sinh năm 1962, c  trú tại Ấp NA, x  BN, 

 uyện DMC, t nh  ây Ninh l u thông c ng chiều.  ậu quả làm ông H3 tử vong. 

 ại cơ qu n điều tr  Công  n huyện DMC, t nh  ây Ninh, Nguyễn Quốc V đ  

thừ  nhận toàn b  hành vi phạm t i củ  mình. 

Bản  ết luận giám đ nh pháp y về tử thi số 229/KL-K  S ngày 20-02-2019 

củ  Ph ng Kỹ thuật hình sự - Công  n  ây Ninh  ết luận: Nguyên nhân tử vong 

củ  nạn nhân Nguyễn Bá H3, là do chấn th ơng v ng   n ngực, bụng là dập phổi, 

vỡ g n. 

Bản  ết luận giám đ nh số 243/KL-K  S ngày 19-02-2019 củ  Ph ng Kỹ 

thuật hình sự, Công  n t nh  ây Ninh  ết luận:  

Mẫu máu ghi thu củ  ông Nguyễn Bá H3, có n ng đ  c n trong máu là 

12,421mg/100ml. 

Mẫu máu ghi thu củ  b  cáo Nguyễn Quốc V,  hông có n ng đ  c n trong 

máu. 

Bản  ết luận đ nh giá tài sản số 19/KLĐG- ĐĐG ngày 23-5-2019 củ    i 

đ ng đ nh giá trong  ố tụng hình sự  uyện DMC  ết luận: Xe mô tô nh n hiệu 

SUZUKI, loại AXELO, màu x nh trắng, biển số 70E1-176.81 đăng    lần đầu 

ngày 29-10-2013, xe đ  qu  sử dụng tại thời điểm ngày 16-02-2019 có giá tr  h  

hỏng là 3.360.000 đ ng. 

Về trách nhiệm dân sự: B  cáo đ  b i th ờng cho gi  đình b  hại số tiền 

20.000.000 đ ng.  

 ại bản án hình sự sơ thẩm số: 34/2019/HS-ST ngày 24 tháng 7 năm 2019 

củ      án nhân dân huyện DMC, t nh  ây Ninh đ  xử:  

Căn cứ điểm  ,  hoản 1 Điều 260; các điểm b, s  hoản 1 Điều 51; Điều 38, 

Điều 50 củ  B  luật  ình sự:  

1.  uyên bố b  cáo Nguyễn Quốc V phạm t i  Vi phạm quy đ nh về tham gia 

gi o thông đ ờng b  , xử phạt b  cáo Nguyễn Quốc V 15  m ời lăm) tháng t , 

thời hạn t  t nh từ ngày bắt b  cáo đi chấp hành hình phạt. 

Về hình phạt bổ sung:  hông áp dụng. 

2. Về b i th ờng thiệt hại: Căn cứ Điều 46 củ  B  luật hình sự; các Điều 585, 

589, 591, 601 củ  B  luật dân sự: Chấp nhận m t phần yêu cầu củ  b  hại; b  cáo 

Nguyễn Quốc V có nghĩ  vụ phải b i th ờng thiệt hại:  ổn thất về tinh thần cho 
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04 con củ  ông Nguyễn Bá H3, tiền sử  chữ  tài sản b  h  hỏng, tổng c ng là 

43.360.000  bốn m ơi b  triệu, b  trăm sáu m ơi nghìn) đ ng,   rong đó, g m 

tiền sử  chữ  tài sản b  h  hỏng là 3.360.000 đ ng, tiền tổn thất về tinh thần 

40.000.000 đ ng). 

Ngoài r  án sơ thẩm c n tuyên xử l  vật chứng, án ph  và quyền  háng cáo 

theo quy đ nh củ  pháp luật. 

Ngày 26 tháng 7 năm 2019, b  cáo Nguyễn Quốc V có đơn  háng cáo, n i 
dung xin đ ợc giảm nhẹ hình phạt và cho h  ng án treo với l  do: B  cáo là l o 
đ ng ch nh trong gi  đình, b  cáo có vợ và 03 con  nhỏ, đứ  nhỏ nhất mới lên 01 
tuổi. B  cáo đ  b i th ờng cho gi  đình b  hại 20.000.000 đ ng và sẽ tiếp tục b i 
th ờng cho b  hại. 

 ại phiên t  , b  cáo giữ nguyên n i dung  háng cáo và b i th ờng cho ph   
b  hại ch   r số tiền theo nh  án sơ thẩm đ  bu c b  cáo b i th ờng là 43.360.000 
đ ng. 

 ại phiên t  , đại diện Viện  iểm sát nhân dân t nh  ây Ninh đề ngh : Chấp 
nhận 01 phần yêu cầu  háng cáo củ  b  cáo; sử  bản án sơ thẩm theo h ớng giảm 
nhẹ m t phần hình phạt cho b  cáo. Xử phạt b  cáo từ 09 tháng đến 12 tháng t . 

B  cáo  hông tr nh luận.                          

Lời nói s u c ng củ  b  cáo: Xin đ ợc giảm nhẹ hình phạt và cho h  ng án 
treo để có điều  iện lo cho gi  đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ s  n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đ  đ ợc 

tranh tụng tại phiên t  ,   i đ ng xét xử nhận đ nh nh  sau:
 
 

[1] Về tố tụng: Xét các hành vi, quyết đ nh củ  ng ời tiến hành tố tụng và cơ 
qu n tiến hành tố tụng củ  cấp sơ thẩm đều hợp pháp.  ại phiên t   phúc thẩm, b  
cáo Nguyễn Quốc V xác đ nh trong quá trình điều tr , truy tố và xét xử vụ án tại 
cấp sơ thẩm  hông có    iến hoặc  hiếu nại về hành vi, quyết đ nh củ  ng ời tiến 
hành tố tụng và cơ qu n tiến hành tố tụng củ  cấp sơ thẩm. 

[2] Xét yêu cầu  háng cáo củ  b  cáo Nguyễn Quốc V xin đ ợc giảm hình 
phạt cho h  ng án treo: 

2.1. Về t i d nh: Khoảng 06 giờ 30 phút ngày 16-02-2019, b  cáo Nguyễn 

Quốc V điều  hiển xe ô tô biển số 54Y-0211 l u thông trên đ ờng 781 theo h ớng 

từ x  BN,  uyện DMC, t nh  ây Ninh đến thành phố  ây Ninh, t nh  ây Ninh, V 

điều  hiển xe chuyển h ớng  hông chú   qu n sát nên xảy r  v  chạm với xe mô 

tô biển số 70E1-176.81 do ông Nguyễn Bá H3 l u thông c ng chiều.  ậu quả làm 

ông H3 tử vong. 

 2.2. Bản án  ình sự sơ thẩm số: 34/2019/HS-ST ngày 24 tháng 7 năm 2019 
củ      án nhân dân huyện DMC xét xử b  cáo Nguyễn Quốc V về t i  Vi phạm 
quy đ nh về th m gi  gi o thông đ ờng b  , theo điểm  ,  hoản 1 Điều 260 củ  B  
luật  ình sự là có căn cứ,  hông o n. 



4 
 

[3] Vụ án m ng t nh chất nghiêm trọng. Hành vi phạm t i của b  cáo là nguy 
hiểm cho x  h i,  hi điều khiển xe chuyển h ớng  hông chú   qu n sát đ  vi phạm 
khoản 4 Điều 8 và  hoản 2 Điều 15 của Luật gi o thông đ ờng b  hậu quả để lại 
làm ông Nguyễn Bá H3 tử vong, gây mất mát, đ u th ơng cho gi  đình nạn nhân; 
hành vi này đ  xâm phạm đến trật tự,  n toàn công c ng tại đ   ph ơng.  

[4] Khi quyết đ nh hình phạt,     án cấp sơ thẩm đ  xem xét các tình tiết 
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho b  cáo nh : Thành  hẩn  h i báo, ăn năn hối cải, 
tự nguyện b i th ờng thiệt hại,  hắc phục hậu quả, hoàn cảnh  inh tế gi  đình  hó 
 hăn, b  cáo là l o đ ng ch nh trong gi  đình để nuôi 03 con, lớn nhất sinh năm 
2007, nhỏ nhất nhỏ nhất sinh năm 2018, mẹ b  cáo trên 60 tuổi, vợ  hông có việc 
làm do đ ng nuôi con nhỏ, các tình tiết để giảm nhẹ thu c khoản 2 Điều 51 của B  
luật hình sự; về ph   ng ời b  hại có phần lỗi  hi th m gi  gi o thông đ  uống 
r ợu, có n ng đ  c n là 12,421mg/10ml xử phạt b  cáo 15 tháng t  là t ơng xứng 
với t nh chất và mức đ  hành vi phạm t i củ  b  cáo gây r ; ph  hợp với quy đ nh 
tại điểm b, s  hoản 1, 2 Điều 51 củ  B  luật  ình sự.  ại phiên t   phúc thẩm b  
cáo đ  b i th ờng tiếp số tiền 43.360.000 đ ng cho ph   b  hại ch   r nên   i 
đ ng xét xử xem xét giảm nhẹ cho b  cáo 01 phần mức hình phạt,  hông chấp nhận 
yêu cầu  háng cáo củ  b  cáo xin h  ng án treo. 

 [5]  ừ những phân t ch nêu trên, chấp nhận 01 phần yêu cầu  háng cáo củ  
b  cáo Nguyễn Quốc V; chấp nhận đề ngh  củ  Kiểm sát viên; Sử  bản án sơ thẩm. 

[6] Về án ph :  heo quy đ nh tại điểm    hoản 2 Điều 23 Ngh  quyết số: 
326/2016/UB VQ 14 ngày 30-12-2016 củ  Ủy b n  h ờng vụ Quốc h i quy 
đ nh về mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản l  và sử dụng án ph  và lệ ph      án, 
do  háng cáo đ ợc chấp nhận nên b  cáo Nguyễn Quốc V  hông phải ch u tiền án 
ph  hình sự phúc thẩm. 

[7] Các quyết đ nh  hác củ  bản án sơ thẩm  hông có  háng cáo,  háng ngh  
đ  có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng ngh  phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm b  hoản 1 Điều 355 và Điều 357 củ  B  luật  ố tụng hình 
sự. 

2. Chấp nhận 01 phần yêu cầu  háng cáo củ  b  cáo Nguyễn Quốc V. 

3. Sử  Bản án  ình sự sơ thẩm số: 34/2019/HS-ST ngày 24 tháng 7 năm 

2019 củ      án nhân dân huyện DMC, t nh  ây Ninh. 

4. Căn cứ điểm  ,  hoản 1 Điều 260; các điểm b, s  hoản 1 Điều 51; Điều 54; 

Điều 38 củ  B  luật  ình sự.  

Xử phạt b  cáo Nguyễn Quốc V 09  ch n) tháng t  về t i  Vi phạm quy đ nh 

về th m gi  gi o thông đ ờng b  .  hời hạn t  t nh từ ngày bắt b  cáo đi chấp 

hành án. 

5. Về b i th ờng thiệt hại: Căn cứ Điều 46 củ  B  luật hình sự; Các Điều 

585; 589; 591 và 601 củ  B  luật dân sự. 
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Ghi nhận b  cáo V đ  b i th ờng cho ph   b  hại ch   r tổng c ng số tiền 

63.360.000 đ ng. Ch   r  hông yêu cầu thêm gì. 

6. Về án ph  hình sự phúc thẩm: B  cáo Nguyễn Quốc V  hông phải ch u. 

7. Các quyết đ nh  hác củ  bản án sơ thẩm  hông có  háng cáo,  háng ngh  
đ  có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng ngh  phúc thẩm. 

8. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận: 

- Vụ GĐK  1   AND C); 

- VKSND. TTN; 

- TAND. huyện DMC;  

- Công  n  huyện DMC; ; 

- Chi cục   ADS .  huyện DMC;  

- Ph ng l  l ch S P.   N; 

- Ph ng K NV.  A  N; 

- B  cáo; 

- L u h  sơ vụ án;  

- L u tập án  SP .    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

  Nguyễn Văn Bình 


